PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

A. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư

1. Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư.

2. Khái niệm về dự án đầu tư;

3. Nguyên tắc quản lý, thực hiện dự án đầu tư.

4. Phân loại dự án đầu tư.

5. Mục đích, yêu cầu của quản lý, thực hiện dự án đầu tư

6. Nội dung quản lý dự án đầu tư.

7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư.

Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

1. Mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

2. Vị trí, vai trò của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

3. Cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

4. Nguyên tắc tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

5. Phạm vi và đối tượng của việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

6. Công tác tổ chức việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

7. Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên

1. Mục tiêu yêu cầu

2. Theo dõi dự án đầu tư

3. Kiểm tra dự án đầu tư

4. Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

5. Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

1. Mục tiêu yêu cầu

2. Theo dõi dự án đầu tư

3. Kiểm tra dự án đầu tư

4. Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

1. Mục tiêu yêu cầu

2. Theo dõi tổng thể đầu tư

3. Kiểm tra tổng thể đầu tư

4. Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế

5. Nội dung đánh giá tổng thể về quản lý đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước.

Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

1. Mục tiêu yêu cầu

2. Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư.

4. Công tác báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư

5. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

6. Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

B. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

C. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

D. BÀI KIỂM TRA

Ghi chú:

1. Thời lượng khóa học: 24 tiết học (tương đương học trong 03 ngày).

2. Nội dung chương trình và thời lượng nêu trên là yêu cầu tối thiểu.

3. Nội dung chương trình phải được cập nhật theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Mẫu số 1

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ1
Mặt trong:

	[GHI TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)]
[GHI TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO]2
-----------------

Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ

(Dấu nổi của cơ sở) 

Số ___/____
____________3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chứng nhận: Ông (Bà)


Ngày sinh: ________Nơi sinh:


Số CMND/Số hộ chiếu:


Đã hoàn thành

CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ 
ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tổ chức từ ngày____ đến ngày


Kết quả xếp loại:


___, ngày ___ tháng ___ năm___
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO2
[Ký, họ tên và đóng dấu]



Mặt ngoài:

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

CHỨNG CHỈ 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ




Ghi chú:

1. Kích thước chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư khổ: 14,8 cm x 21 cm (A5) 

2. Phần Tên cơ sở đào tạo và Thủ trưởng cơ sở đào tạo ghi theo pháp nhân được công nhận.

3. Nếu chứng chỉ được cấp lại theo quy định tại Thông tư này thì ghi rõ “cấp lần thứ hai” ở dưới dòng ghi số, ký hiệu của chứng chỉ.

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

___, ngày ___ tháng ___ năm___

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
GIẢNG VIÊN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[Ghi họ tên của người đề nghị] đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đưa tôi vào danh sách giảng viên đánh giá dự án đầu tư.

Tôi cam kết tôi đáp ứng các điều kiện quy định về giảng viên đánh giá dự án đầu tư tại Thông tư số ___/2010/TT-BKH ngày ___ tháng ___ năm ____ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

Tôi xin gửi đính kèm lý lịch khoa học của tôi và bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận liên quan. Tôi xin cam đoan những lời khai trong lý lịch khoa học là đúng sự thật, nếu có thông tin sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

	
	[Người đề nghị ký và ghi họ tên]


Mẫu số 3

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 
GIẢNG VIÊN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(gửi kèm Bản đề nghị đăng ký giảng viên đánh giá dự án đầu tư)

Lý lịch khoa học1
- Tên đầy đủ của giảng viên đánh giá dự án đầu tư: [Ghi đầy đủ họ tên]

- Ngày, tháng, năm sinh: [Ghi ngày, tháng, năm sinh]

- Nơi sinh: [Ghi nơi sinh]

- Địa chỉ: [Ghi địa chỉ nơi ở hiện nay]

- Nơi công tác: [Ghi tên và địa chỉ nơi đang công tác hiện nay]

- Bằng cấp: [Ghi bằng cấp, tổ chức cấp, năm được cấp]

- Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có): [Ghi tên các khóa đào tạo, bồi dưỡng được cấp chứng chỉ, tổ chức cấp, năm được cấp]

- Ngoại ngữ: [Ghi ngoại ngữ sử dụng và trình độ]

- Điện thoại: [Ghi số điện thoại cố định và điện thoại di động]

- Fax: [Ghi số fax]

- E-mail: [Ghi địa chỉ hộp thư điện tử]

- Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đánh giá dự án đầu tư: [Liệt kê các công việc đã thực hiện trong lĩnh vực đánh giá dự án đầu tư theo quy định về điều kiện trở thành giảng viên đánh giá dự án đầu tư]

	
	[Người đề nghị ký và ghi họ tên]


1 Giảng viên gửi kèm theo bản kê khai lý lịch khoa học này bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận liên quan.

Mẫu số 4

	[TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ]
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: ___/___
	___, ngày ___ tháng ___ năm___


BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[Ghi tên của cơ sở đào tạo] đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đưa cơ sở đào tạo của chúng tôi vào hệ thống cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư.

Khi tổ chức các khóa đào tạo, chúng tôi cam kết đáp ứng các quy định tại Thông tư số ___/2010/TT-BKH ngày ___ tháng ___ năm ___ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, sử dụng giảng viên trong danh sách giảng viên đánh giá dự án đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT [địa phương nơi có cơ sở đào tạo].
	Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 5

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 
CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ1
(gửi kèm Bản đề nghị đăng ký cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư)

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: [Ghi tên đầy đủ của cơ sở đào tạo]

- Tên tiếng Anh: [Ghi tên tiếng Anh (nếu có)]

- Tên viết tắt: [Ghi tên viết tắt của cơ sở đào tạo (nếu có)]

- Địa chỉ: [Ghi địa chỉ trụ sở của cơ sở đào tạo]

- Điện thoại: [Ghi số điện thoại liên lạc]

- Fax: [Ghi số fax]

- E-mail: [Ghi địa chỉ hộp thư điện tử]

- Website: [Ghi địa chỉ trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có)]

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập: Số [Ghi số của văn bản] ngày [Ghi ngày, tháng, năm của văn bản] của [Ghi tên đơn vị chứng nhận/quyết định thành lập] về việc…

- Đại diện pháp nhân: [Ghi tên người đại diện theo pháp luật]

- Các lĩnh vực hoạt động chính: [Liệt kê các lĩnh vực hoạt động chính]

- Danh sách, thông tin về giảng viên của cơ sở đào tạo [Liệt kê những thông tin cần thiết].

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT [địa phương nơi có cơ sở đào tạo].
	Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


1 Tổ chức, đơn vị đăng ký gửi kèm theo bản chụp được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập

Mẫu số 6

	[TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ]
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: ___/___
	___, ngày ___ tháng ___ năm___


BÁO CÁO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Về hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư năm 20…

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: [Ghi tên đầy đủ của cơ sở đào tạo]

- Tên tiếng Anh: [Ghi tên tiếng Anh (nếu có)]

- Địa chỉ: [Ghi địa chỉ của cơ sở đào tạo]

- Điện thoại: [Ghi số điện thoại liên lạc]

- Fax: [Ghi số fax]

- E-mail: [Ghi địa chỉ hộp thư điện tử]

- Website: [Ghi địa chỉ trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có)]

- Đại diện pháp nhân: [Ghi tên người đại diện theo pháp luật]

Chúng tôi xin báo cáo về hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư năm 20… như bảng đính kèm./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT [nơi đặt trụ sở chính và nơi đào tạo].
	Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 7

THÔNG TIN VỀ CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ TỔ CHỨC TRONG NĂM 20…

(gửi kèm Báo cáo của Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư)

1. Chương trình cơ bản:

	STT
	Tên khóa học [báo cáo từng khóa học]
	Thời gian tổ chức (từ __ đến __)
	Địa điểm tổ chức
	Giảng viên đánh giá DAĐT
	Số lượng học viên tham gia
	Số lượng học viên được cấp chứng chỉ
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	khá
	Trung bình
	Không đạt
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 2. Khóa học chuyên đề và nâng cao:

	STT
	Tên khóa học [báo cáo từng khóa học]
	Thời gian tổ chức (từ __ đến __)
	Địa điểm tổ chức
	Giảng viên đánh giá DAĐT
	Số lượng học viên tham gia
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


- Các thông tin, ý kiến khác:…

- Đề xuất, kiến nghị:…….

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT [nơi đặt trụ sở chính và nơi đào tạo].
	Đại diện hợp pháp của Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


